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hiện 

 

01 

 

- Dự án: 

Xây dựng 

mô hình 

thử nghiệm 

giống Xoài 

Đài Loan 

và giống 

Xoài Thái 

trên địa bàn 

huyện Yên 

Minh". 

 

Mã số 

nhiệm vụ: 

DAKH.HG

-02/20 

 

- Tổ chức 

chủ trì 

Dự án:  

Phòng 

NN và 

PTNT 

huyện 

Yên Minh 

. 

 

- Họ và tên chủ nhiệm 

Dự án:  

KS. Nguyễn Văn Chương    

 

- Người tham gia chính: 

1. KS. Giang Lộc Thăng - 

Trưởng phòng NN và 

PTNT huyện Yên Minh; 

2. KS. Lê Xuân Chí - Thư 

ký - Phòng Dân tộc huyện 

Yên Minh; 

3. KS. Hoàng Trọng Thiên - 

Trạm khuyến nông huyện 

Yên Minh;  

4. KS. Hoàng Văn Tuyền - 

Phòng NN và PTNT huyện 

Yên Minh; 

5. KS. Vương Văn Chư  - 

Trạm Trồng trọt và 

BVTV huyện Yên Minh; 

6. KS. Vương Văn Tuấn - 

Công chức nông nghiệp 

xã Mậu Duệ; 

7. KS. Hoàng Thị Hoài - 

Công chức nông nghiệp 

xã Hữu Vinh; 

8. CN. Hoàng Thị Chuyền 

- Kế toán - Phòng NN và 

PTNT huyện Yên Minh. 

 

Mục tiêu của Dự 

án:  

Xây dựng thành 

công Mô hình sản 

xuất xoài Đài Loan 

(GL4) và xoài Thái 

Lan (VRQ-XX1) 

tại 02 xã Hữu Vinh 

và Mậu Duệ - 

huyện Yên Minh, 

với tổng diện tích 

10 ha (05ha/xã, mỗi 

xã 2,5ha xoài Đài 

Loan và 2,5ha Thái 

Lan).  

Mô hình bắt đầu 

cho thu hoạch vào 

năm 2023 với năng 

suất quả trung bình 

2 kg/cây, sản lượng 

đạt 8.000 kg/10 ha. 

 

Kết quả thực hiện: 

Mức độ đạt được các mục tiêu KHCN: 

- Cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra: 

Xây dựng thành công Mô hình sản xuất xoài Đài 

Loan (GL4) và xoài Thái Lan (VRQ-XX1) tại 

02 xã Hữu Vinh và Mậu Duệ - huyện Yên Minh, 

với tổng diện tích 10 ha (05ha/xã, mỗi xã 2,5ha 

xoài Đài Loan và 2,5ha Thái Lan).  

 

Về quy mô, khối lượng, chất lượng các hạng 

mục hoàn thành so với nội dung đề ra - tiến 

độ so với kế hoạch: 

Cơ bản đảm bảo về quy mô, khối lượng theo các 

nội dung đề ra, theo thuyết minh phê duyệt. Sản 

phẩm cơ bản đầy đủ theo Hợp đồng ký kết; 

- Xây dựng 02 Mô hình  trồng thử nghiệm giống 

xoài Đài Loan (GL4) và giống xoài Thái Lan 

(VRQ-XX1) tại 02 xã Hữu Vinh và Mậu Duệ - 

huyện Yên Minh, với tổng diện tích 10 ha 

(05ha/giống) với tỷ lệ sống đạt ≥ 95% cây sinh 

trưởng và phát triển tốt, không nhiễm các loại 

sâu bệnh hại nguy hiểm. Mô hình bắt đầu cho 

quả vào năm 2023, năng suất bình quân 

2,0kg/cây. Sản lượng đạt 8.000kg/10ha; 

- 01 Báo cáo đánh giá mô hình trồng xoài Đài 

Loan (LG4) và giống xoài Thái Lan (VRQ-

XX1) trên địa bàn huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang; 

- Đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho 36 người; 

- Tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình 

trồng thử nghiệm 02 giống xoài Đài Loan và 

xoài Thái Lan, quy mô 70 người tham gia. 

 

- Thời 

gian bắt 

đầu:  

10/2020. 

- Thời 

gian kết 

thúc: 

10/2023. 

 

 

- Kinh phí thực 

hiện:  

2.103.616.000đ 

Trong đó: 

 - Ngân sách 

NN-SNKH: 

1.503.616.000đ  

- Nguồn khác: 

0đ 
 

 

 



Ghi chú: Căn cứ theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ 

KH&CN và Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 quy 

định Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.  


